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1 162625035 Nguyễn Thị Lý K16NAD1 HỎNG
2 162625040 Lê Thị Bích Ngọc K16NAD1 HỎNG
3 162627441 Nguyễn Thị Huyền Diệu K16NAD1 ĐẠT
4 162616964 Đặng Xuân Thảo K16NAD2 HỎNG
5 162625041 Huỳnh Thị Uyên Nhi K16NAD2 HỎNG
6 162625046 Lê Quang Thảo Phương K16NAD2 ĐẠT
7 162625056 Đỗ Thị Thùy Trang K16NAD2 ĐẠT
8 162627326 Lê Thị Hoàng Ni K16NAD2 ĐẠT
9 152624418 Phạm Thị Thanh Thảo K15NAD HỎNG

10 162527479 Nguyễn Thị Thu Hiền K16NAB1 ĐẠT
11 162614966 Nguyễn Thị Vân Anh K16NAB1 ĐẠT
12 162614969 Hoàng Thị Hạ Đoan K16NAB1 ĐẠT
13 162614977 Nguyễn Thị Thanh Huệ K16NAB1 HỎNG
14 162614978 Huỳnh Ngọc Hương K16NAB1 HỎNG
15 162614981 Tôn Thất Dương Bá Khoa K16NAB1 HỎNG
16 162614991 Nguyễn Thị Thanh Nga K16NAB1 HỎNG
17 162617116 Trần Thuý Hiền K16NAB1 HỎNG
18 162735069 Phan Thị Khánh Hoà K16NAB1 HỎNG
19 162614992 Hoàng Nữ Thuỳ Ngân K16NAB2 HỎNG
20 162615002 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh K16NAB2 HỎNG
21 162615009 Nguyễn Thị Bích Thu K16NAB2 ĐẠT
22 162615012 Lê Thiên Trân K16NAB2 HỎNG
23 162615013 Bùi Nguyễn Thảo Uyên K16NAB2 HỎNG
24 162615017 Trần Thị Yến K16NAB2 HỎNG
25 152614380 Nguyễn Mai Huyền Trang K16NAB2 HỎNG
26 162614967 Chu Thị Đức ánh K16NAB1 ĐẠT
27 162614975 Phan Xuân Hoàng Hạnh K16NAB1 HỎNG
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